	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH MỤC

 Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở  - môn Ngữ văn


(Kèm theo Thông tư  số  19/2009/TT-BGDĐT ngày  11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	Số
TT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	1
	CSNV1001
	Bộ tranh dạy tác phẩm Văn học dân gian Việt Nam và nước ngoài
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	2
	CSNV1002
	Đền Hùng, Đền Gióng, Đền Thánh Tản Viên
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	3
	CSNV1003
	Hồ Gươm và Rùa Hồ Gươm
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	4
	CSNV1004
	Vùng đất mũi Cà Mau và chợ Năm Căn
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	5
	CSNV1005
	Bình minh trên đảo Cô Tô
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	6
	CSNV1006
	Cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Thăng Long
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	7
	CSNV1007
	Tập ảnh về một số loài chim ở đồng quê Bắc Bộ
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	6
	

	8
	CSNV1008
	Hình ảnh Côn Sơn
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	9
	CSNV1009
	Hình ảnh Yên Tử
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	10
	CSNV1010
	Hình ảnh Hồ Chủ Tịch ở Việt Bắc
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	11
	CSNV1011
	Ảnh chụp một số hình vẽ của Hồ Chủ Tịch trên các báo ở Pháp đầu thế kỉ 20
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	12
	CSNV1012
	Bộ sưu tập ảnh về thủ đô Hà Nội
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	13
	CSNV1013
	Bộ sưu tập ảnh về thành phố Hồ Chí Minh
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	14
	CSNV1014
	Hình ảnh về đức tính giản dị của Bác Hồ
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	15
	CSNV1015
	Ảnh Đèo Ngang
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	16
	CSNV1016
	Tập ảnh ca Huế trên sông Hương
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	7
	

	17
	CSNV1017
	Ảnh đảo Côn Lôn và di tích nhà tù
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	18
	CSNV1018
	Hình ảnh về Cố Đô Hoa Lư
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	8
	

	19
	CSNV1019
	Hình ảnh về Nguyễn Du và truyện Kiều 
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	20
	CSNV1020
	Hình ảnh về Nguyễn Đình Chiểu
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	21
	CSNV1021
	Ảnh tư liệu về anh bộ đội Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	22
	CSNV1022
	Hình ảnh đoàn xe bộ đội ở Trường Sơn những năm kháng chiến chống Mỹ
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	23
	CSNV1023
	Hình ảnh về các cô gái thanh niên xung phong mở đường chống Mỹ
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	24
	CSNV1024
	Ảnh mây núi Sa Pa
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	

	25
	CSNV1025
	Ảnh về Lăng Bác Hồ
	Kích th​ước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2,  cán láng OPP mờ.
	9
	


	               
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
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